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     Ngày kiểm tra: 23/12/2016







                                      Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề).
Bài 1: (2,5 điểm)  

      Thực hiện phép tính:
   


a)  
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Bài 2: (1,5 điểm)  

     Tìm x, biết:

a)  
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Bài 3: (2,5 điểm)  
a) Em có biết: 
Để truyền một chuyển động người ta có thể dùng dây xích nối hai bánh xe có răng, hoặc các bánh xe có răng khớp với nhau, hoặc dùng dây cu-roa (xem hình bên). Ta xét một bộ máy truyền chuyển động có hai bánh xe khớp với nhau:

* Nếu bánh xe thứ nhất có 65 răng và quay 36 vòng/phút thì bánh xe thứ hai có 45 răng sẽ quay được bao nhiêu vòng/phút?


* Để bánh xe thứ hai quay được 78 vòng/phút thì cần thiết kế bánh xe thứ hai có bao nhiêu răng?


b)  Chứng minh rằng: 934 – 2722 + 8116 chia hết cho 657.
Bài 4: (3,5 điểm)  

     Cho tam giác ABC có AB = AC (
[image: image6.wmf]µ

0

A90

<

). Gọi H là trung điểm của cạnh BC.

a)  Chứng minh rằng: 
[image: image7.wmf]D

ABH =
[image: image8.wmf]D

ACH và AH là tia phân giác của góc 
[image: image9.wmf]·

BAC

.

b)  Vẽ HD vuông góc AC tại D. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AD.

      Chứng minh rằng: 
[image: image10.wmf]D

AEH = 
[image: image11.wmf]D

ADH và HE
[image: image12.wmf]^

AB.

c)  Gọi K là giao điểm của AH và DE. Chứng minh rằng AK
[image: image13.wmf]^

DE và DE // BC.
d) Gọi M là giao điểm của hai tia AB, DH. Đường thẳng qua M song song với BC cắt tia AC tại 

N. Chứng minh rằng N, H, E thẳng hàng.
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	Bài 1:

(2,5đ)    
	Lược giải
	Điểm
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	b) (0,75đ)
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	c) (0,75đ)
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	Bài 2:

(1,5đ)

a) (0,75đ)
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	   b) (0,75đ)
	
[image: image25.wmf]2

19

1

31

-

=¹

--

(x)

(x)

x


[image: image26.wmf]Û


[image: image27.wmf]33

13

-=-

(x)()


[image: image28.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image29.wmf]2
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(thoả mãn).
	(0,5đ + 0,25đ)

	Bài 3:

(2,5đ)
a)(2đ)

b)(0,5đ)


	 a) Do hai bánh xe khớp vào nhau, nên trong quá trình chuyển động số răng bánh xe và số vòng quay của bánh xe là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi số vòng quay của bánh xe thứ hai là x (vòng/phút). Theo tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:
      45.x = 65. 36 = 2340
[image: image30.wmf]Û

x = 
[image: image31.wmf]2340

52

45

=

(vòng/phút)

* Lý luận tương tự như câu a) gọi số răng của bánh xe thứ hai là y (răng) để nó quay được 78 vòng/phút. Theo tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 

      78.y = 2340
[image: image32.wmf]Û

 y = 
[image: image33.wmf]2340

30

78

=

(răng). Vậy bánh xe thứ hai cần thiết kế có 30 răng.
b) Ta có: 934 – 2722 + 8116 = (32)34 – (33)22 + (34)16 = 368 – 366 + 364 = 364.(34 – 32 + 1)
                                        = 364.73 = 362.9.73 = 362.657 
[image: image34.wmf]M
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(1đ)

(0,5đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

	Bài 4:
(3,5đ)   

a) (1đ)
b) (1đ)

c) (1đ)
d) (0,5đ)
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ACH (c.c.c)
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Do đó: AH là tia phân giác 
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AEH =
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ADH (c.g.c)
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mà 
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900, nên 
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= 900. 

Vậy HE
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AKD (c.g.c)
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AHB

= 900. Do đó: DE // BC.

BC // MN, AH
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Gọi I là giao điểm của AH và MN
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AIN (g.c.g) 
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AM = AN

Lại có : 
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ADM (c.g.c) 
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AM và HE
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AM
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NE, HE trùng nhau.

Vậy N, H, E thẳng hàng.
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